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   LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Tống Thị Thanh Vượng		Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 10/03/1980		Nơi sinh: Hà Nội	
Quê quán: Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình	Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ				Năm, nước nhận học vị: 2019, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:			Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên chính
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Dược Hà Nội
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 168 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
Điện thoại liên hệ: CQ: 02438241110         NR: 02438534389        DĐ: 0904298899
Fax:                                                                      Email: ttvuong1980@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy	
Nơi đào tạo: Đại học Dược Hà Nội
Ngành học: Dược		
Nước đào tạo: Việt Nam					Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Dược		Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Đại học Dược Hà Nội
Tên luận văn: “Nghiên cứu phân tích kháng sinh beta lactam trong chế phẩm bằng điện di mao quản”
	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng Anh – B2

	Mức độ sử dụng: Khá
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	11/2003 - 12/2006
	Công ty Dược phẩm 3/2
	Nhân viên phụ trách quầy thuốc

	01/2007 – nay
	Đại học Dược Hà Nội
	Giảng viên bộ môn Hoá phân tích-Độc chất


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng
	Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời paracetamol với codein phosphat hoặc vitamin C bằng điện di mao quản
	2010
	Đề tài cấp trường
	Chủ nhiệm

	2
	Xây dựng bộ video clip thực tập hoá phân tích I
	2010
	Đề tài cấp trường
	Thành viên

	3
	Xây dựng phương pháp định lượng đồng phân quang học ofloxacin trong chế phẩm bằng điện di mao quản
	2012
	Đề tài cấp trường
	Chủ nhiệm

	4
	Xây dựng phương pháp phân tích đồng phân đối quang của Omeprazol
	2013
	Đề tài cấp trường
	Thành viên

	5
	Xây dựng phương pháp phân tích đồng phân đối quang của promethazin bằng điện di mao quản
	2014
	Đề tài cấp trường
	Thành viên

	6
	Xây dựng phương pháp tách sibutramin trong chế phẩm giảm béo dạng nang cứng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
	2015
	Đề tài cấp trường
	Thành viên

	7
	Xây dựng phương pháp phân tích một số anthocyanidin trong rau củ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
	2016
	Đề tài cấp trường
	Thành viên

	8
	Xây dựng phương pháp phân tích một số độc tố gây tiêu chảy bằng sắc ký lỏng khối phổ
	2017
	Đề tài cấp trường
	Chủ nhiệm

	9
	Xây dựng phương pháp xác định hàm lượng tổng của acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2 trong hàu bằng LC – MS/MS
	2019
	Đề tài cấp trường
	Chủ nhiệm


2. Các công trình khoa học đã công bố: 
	TT
	Tên bài báo
	Số tác giả
	Tên tạp chí
	Tập
	Số
	Trang
	Năm công bố

	1
	Định lượng các vitamin B1, B2, B6, PP trong chế phẩm thuốc tiêm Becozym bằng phương pháp điện di mao quản
	4
	Tạp chí Dược học
	5
	337
	20
	2004

	2
	Định lượng Cefuroxim acetil trong viên nén bằng phương pháp điện di mao quản.
	3
	Tạp chí Dược học
	3
	374
	19
	2007

	3
	Định lượng đồng thời paracetamol và hoạt chất kết hợp trong một số viên nén bằng điện di mao quản
	2
	Tạp chí Dược học
	2
	394
	44
	2009

	4
	Định lượng đồng thời Clorpheniramin maleat, Dextromethorphan hydrobromid và Pseudoephedrin hydroclorid trong siro Ameflu ban đêm bằng phương pháp điện di mao quản
	2
	Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc
	9
	33
	20
	2011

	5
	Phân tích đồng phân đối quang của ofloxacin bằng phương pháp điện di mao quản
	2
	Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
	3
	1
	21
	2012

	6
	Bước đầu nghiên cứu tách đồng phân đối quang của Promethazin bằng điện di mao quản sử dụng β-CD
	3
	Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc
	13
	49
	23
	2015

	7
	Xây dựng quy trình xác định acid okadaic trong Vẹm xanh bằng LC – MS/MS
	5
	Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
	7
	4+5
	97
	2016

	8
	Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời ba độc tố acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2 ở dạng tự do trong nhuyễn thể hai mảnh vỏ bằng sắc ký lỏng siêu hiệu năng kết nối khối phổ hai lần (UPLC – MS/MS)
	5
	Tạp chí Dược học
	7
	495
	21
	2017

	9
	Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời tổng ba độc tố acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2 trong nhuyễn thể hai mảnh vỏ bằng sắc ký lỏng siêu hiệu năng kết nối khối phổ hai lần (UPLC – MS/MS)
	3
	Tạp chí Dược học
	12
	500
	13
	2017

	10
	Đánh giá hàm lượng ba độc tố acid okadaic, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2 trong sò lông và sò huyết tại một số vùng ven biển Việt Nam
	3
	Tạp chí Dược học
	2
	502
	20
	2018

	11
	Simultaneous detection of three biotoxins causing diarrhetic shellfish poisoning (okadaic acid, dinophysistoxin-1, dinophysistoxin-2) in oyster by LC-MS/MS
	3
	Pharm Sci Asia
	3
	45
	161-173
	2018

	12
	Spatial and seasonal variation of diarrheic shellfish poisoning (DSP) toxins in bivalve mollusks from some coatal regions of Vietnam and assessment of potential health risks
	4
	Marine Pollution Bulletin
	
	133
	911-919
	2018

	13
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời tenofovir disoproxil fumarate, lamivudine và efavirenz trong viên nén bằng kỹ thuật HPLC
	3
	Tạp chí Dược học
	3
	515
	24-26
	2019

	
	
	3. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học):



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		TT
	Tên sách
	Loại sách
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản
	Số tác giả
	Trách nhiện tham gia

	1
	Thực tập Hoá phân tích
	Giáo trình
	Trường Đại Học Dược Hà Nội
	2017
	12
	Thành viên



	


Tôi xin cam đoan nội dung trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
Xác nhận của cơ quan
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Người khai ký tên



Tống Thị Thanh Vượng




